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A P Q H L M I F
30% 0% 0% 0% 0% 20% 0% 50% SỐ CHỮ

1 132234865 V? T ẤN LINH K15KTR1 0 0 LP 0.0 Không NỢ LP

2 142234644 BÙI ĐỨC LÂM K15KTR1 0 0 LP 0.0 Không NỢ LP

3 151214611 NGUYỄN ANH VŨ K15KTR1 3 6 5 4.6 Bốn Phẩy Sáu 0

4 152232813 TRƯƠNG HOÀNG QUỐC BẢO K15KTR1 0 6 LP 0.0 Không NỢ LP

5 152232847 PHAN NHƯ THỊNH K15KTR1 3 4 4 3.7 Ba  Phẩy Bảy 0

6 152232882 NGUYỄN BÁ KHOA K15KTR1 3 6 6 5.1 Năm Phẩy Một 0

7 152232888 TRẦN ĐỨC TRUNG K15KTR1 0 4 5 3.3 Ba  Phẩy Ba 0

8 152232910 PHẠM VĂN CƯỜNG K15KTR1 7 5 10 8.1 Tám Phẩy Một 0

9 152232923 VĂN PHÚ HUY K15KTR1 0 0 LP 0.0 Không NỢ LP

10 152232932 NGUYỄN SƠN TÙNG K15KTR1 0 6 4 3.2 Ba Phẩy Hai 0

11 152233005 NGUYỄN TẤN HIỀN K15KTR1 0 5 8 5.0 Năm 0

12 152233045 LÊ XUÂN THẮNG K15KTR1 0 6 5 3.7 Ba  Phẩy Bảy 0

13 152233055 BÙI CHÍ THÀNH K15KTR1 0 0 8 4.0 Bốn 0
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Đà Nẵng, 04/11/2011
NGƯỜI LẬP NGƯỜI KIỂM TRA GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM PH?NG ĐÀO TẠO ĐH & SAU ĐẠI HỌC

(K? và ghi r? họ tên) (K? và ghi r? họ tên)

V? QU ỐC TOÀN NGUYỄN THỊ HỒNG THU LÊ ĐỨC TRỌNG ThS. NGUYỄN HỮU PHÚ

TỔNG CỘNG : 100%

Số sinh viên đạt 38%
Số sinh viên nợ 62%

NỘI DUNG THỐNG KÊ TỶ LỆ
(%)

GHI CHÚ

DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI KTHP * KHOÁ K15KTR1
MÔN : BÓNG ĐÁ NÂNG CAO * SỐ TÍN CHỈ : 02

ĐIỂM
T. KẾT GHI

CHÚLỚP

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO

BẢNG THỐNG KÊ SỐ LIỆU

TRƯỜNG ĐHDL DUY TÂN

ĐIỂM QUÁ TR?NH HỌC TẬP & KTHP
STT M?

SINH VIÊN HỌ VÀ TÊN


